
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

GVCN: ĐÀO NGỌC HỒNG LIÊN - SĐT: 0778912811
NƠI SINH TRƯỜNG GỬI HỒ SƠ GHI CHÚ

1 Phạm Nhật An x 29 04 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH CHI LĂNG 0916357167
2 Nguyễn Nhật Anh 29 09 2010   Lâm Đồng TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0919124144
3 Phan Ngọc Phương Anh x 19 03 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0919507073 
4 Hồ Thị Ngọc Ánh x 22 01 2010 Quảng Nam TRƯỜNG TH LAM SƠN 0772601425
5 Trần Hồng Bảo x 28 02 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH PHẠM NGŨ LÃO 0908500808
6 Nguyễn Xuân Chiến 31 03 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0902557578
7 Võ Chí Công 29 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0909867927
8 Nguyễn Đức Minh Duy 20 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0987501376
9 Võ Hồng Ánh Dương x 03 07 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0815965439
10 Nguyễn Anh Đức 06 08 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0949289186
11 Nguyễn Ngọc Bảo Hân x 27 03 2010 TP Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH 0797761515
12 Nguyễn Huy Hoàng 12 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH CHI LĂNG 0909291672
13 Bùi Quang Huy 09 06 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0938616386
14 Phạm Ngọc Gia Huy 29 08 2010 Hà Nội TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH 0948989102
15 Phạm Khánh Huyền x 30 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0982102624
16 Hoàng Tuấn Kiệt 10 08 2010 Lâm Đồng TRƯỜNG TH LAM SƠN 0908066984
17 Nguyễn Thục Lam x 30 08 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0919587942
18 Ngô Đặng Khánh Linh x 09 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH AN HỘI 0906605060
19 Thái Thị Thảo Ly x 21 03 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0332065597
20 Nguyễn Đức Mạnh 25 05 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0828007010
21 Nguyễn Lê Minh 17 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0918627175
22 Vũ Khánh Minh 17 09 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0946923165
23 Nguyễn Thị Hoàng Nga x 26 05 2010 Nghệ An TRƯỜNG TH LÊ THỊ HỒNG GẤM 0823704599
24 Lê Hà Bảo Nghi x 16 01 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0984113276
25 Huỳnh Hồ Bảo Ngọc x 15 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0936839831
26 Ngô Phan Nguyên 01 02 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0903354137
27 Dương Nguyễn Thanh Nhi x 06 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH CHI LĂNG 0931491866
28 Huỳnh Hoàng Như x 02 06 2010   Ninh Thuận TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0903036463
29 Nguyễn Hồng Phát 27 04 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0971233872
30 Nguyễn Thiên Phúc 09 08 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0385203394
31 Vũ Bùi Mai Phương x 14 01 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0329435986
32 Nguyễn Anh Sơn 31 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh 0987343790
33 Nguyễn Bùi Phú Sơn 15 08 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH 0906398355
34 Nguyễn Trần Minh Thư x 10 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0906761499
35 Võ Nguyễn Anh Thư x 16 07 2010 Bến Tre TRƯỜNG TH LAM SƠN 0968092322
36 Phạm Thủy Tiên x 05 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0913701118
37 Nguyễn Phương Trà x 25 03 2010 Hà Nội TRƯỜNG TH LAM SƠN 0982453441
38 Lê Ngọc Phương Trang x 26 03 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH VÕ THỊ SÁU 0938542240
39 Phạm Gia Trí 19 04 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH HANH THÔNG 0906616527
40 Trần Uy 26 07 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0989679640
41 Lê Khánh Tường Vy x 06 02 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0906722154
42 Phạm Ngọc Như Ý x 10 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0981469627
43 Lê Bùi Hải Yến x 13 09 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0989233228
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